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6.46.06.57.029/7/2000TàiPhạm Hữu03031810661

5.24.84.03.05.87.006/01/2000TuấnMai Nguyễn Anh03031810882

7.35.08.510.002/01/2000ĐăngHồ Hoàng Hải03031815893

7.76.09.27.020/04/2001BảnĐặng Lê Đông03031910034

7.99.06.610.007/04/2001BằngNguyễn Hữu03031910055

7.36.07.710.030/05/2001CườngDương Thanh03031910086

7.97.08.110.003/04/2001CườngNguyễn Thanh03031910097

7.57.07.310.010/08/2001CườngTrần Quốc03031910108

7.77.08.37.016/06/2001DuyTrần Ngọc Phương03031910139

9.09.08.710.025/06/2001ĐạtCù Thành030319101510

7.67.08.27.030/09/1996ĐạtHuỳnh Ngọc030319101711

8.48.08.310.015/03/2001ĐạtNguyễn Tiến030319101812

8.27.08.710.009/12/2000ĐạtTrần Vũ030319101913

5.94.38.04.05.40.015/02/2001ĐứcCao Nguyễn Thành030319102214

8.37.09.010.006/11/2001GiaTrương Hoàng030319102315

6.24.07.110.028/1/2001GiangNguyễn Bảo030319102416

8.69.07.910.012/10/2001HàNguyễn Ngọc030319102517

7.46.08.010.001/01/2001HàoTrương Phong030319102618

7.56.08.110.008/10/2001HảiNguyễn Hoàng030319102819

8.18.07.710.01/11/2001HoàngHuỳnh Đức030319102920

7.77.07.710.020/11/2001HoàngTrần Thanh030319103021

7.57.07.310.028/01/2001HuyBùi Quốc030319103122

7.36.07.710.002/12/2001HuyNguyễn Hoàng030319103223

9.08.09.510.010/04/2001KhanhNguyễn Hoàng030319103524

6.35.06.610.006/06/2001KhoaNguyễn Anh030319103625

6.37.05.67.019/08/2001KhoaTrần Đăng030319103726

8.68.08.810.017/04/2001LànhNguyễn Trọng030319103927

7.86.08.710.010/06/2001LuânLê Trí030319104528

6.86.06.810.028/2/2001LuânNguyễn Minh030319104829

7.55.08.910.004/07/2001NamNguyễn Lê Phương030319105330

8.38.08.110.020/01/2001NamThượng Hải030319105431

8.38.08.210.023/09/2001NgânLê Thị Thanh030319105532

6.36.05.810.030/07/2001NhànNguyễn Thanh030319105833
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9.18.09.810.004/04/2001NhânHuỳnh Hoàng030319105934

7.66.08.310.004/05/2001NhânLương Trọng030319106035

7.35.08.610.013/04/2001PhúĐinh Quốc030319106336

5.75.05.410.017/08/2001PhúNguyễn Thanh030319106537

8.17.08.510.018/10/2001PhướcVăn Vi030319106738

8.17.08.610.005/07/2001TàiNguyễn Công030319107339

6.36.06.47.002/12/2001TâmPhùng Minh030319107740

7.06.07.210.022/04/2001ThiênDương Trần Nhật030319108841

7.16.07.310.019/02/2001ThịnhTrần Đức030319109042

8.27.08.810.025/11/2001ThoPhạm Minh030319109143

7.96.09.010.023/07/2001TiếnPhan Trần030319109744

8.17.08.610.017/11/2001TínNguyễn Trương030319109945

8.48.08.310.005/10/2001TríNguyễn Bảo030319110246

7.07.06.310.012/10/2001TrungVõ Phúc030319110547

5.95.05.810.006/01/2001TườngTrần Quang030319110948

7.97.08.210.020/10/2001BảoNgô Gia030319154949

7.38.07.34.010/02/2001BảoPhạm Nhị Triệu030319155050

7.36.07.810.006/08/2001CảnhNguyễn Tuấn030319155151

8.69.08.010.026/01/2001CảnhPhan Tuấn030319155252

7.66.08.410.022/10/2001ChungMã Quốc030319155453

7.57.08.07.02/8/2001DuyHuỳnh Ngọc030319155654

6.67.06.74.016/04/2001DuyVũ Trường030319155955

8.98.09.310.007/11/2001ĐạtTrần Ngọc030319156656

6.46.07.14.005/05/2001ĐạtTrần Tấn030319156757

7.57.07.410.030/03/2001HòaNguyễn Huỳnh Thái030319157258

6.56.06.110.028/01/2001HuyBùi Quang030319157559

6.86.07.37.007/07/2001KhoaPhạm Trần Đăng030319158860

7.76.08.510.019/10/2001MạnhPhạm Lê Hùng030319159761

5.16.05.21.025/02/2001MinhNguyễn Hoàng030319159862

6.25.06.410.021/12/2001NghĩaNguyễn Hồng030319160563

7.66.08.310.010/11/2000NghĩaTrần Trọng030319160664

7.36.07.810.022/04/2001NgọcDương Hà Thái030319160765

8.37.08.910.007/05/2001NguyênLê Hiếu030319160866

8.07.08.310.026/03/2001PhápVõ Phạm Anh030319161267

8.18.08.47.017/12/2001PhátVũ Thành030319161368

6.27.04.810.030/07/2001PhongHồ Hữu Thành030319161469

8.07.08.310.002/03/2001PhướcNguyễn Hữu030319162070

8.78.08.910.005/05/2001QuốcNguyễn Trung030319162371

8.07.08.310.013/06/2001SơnVõ Ngọc030319162572

8.07.08.310.019/09/2001ThuậnNguyễn Quang Hiếu030319163373
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7.47.07.87.026/05/2001ThuậnNguyễn Tấn030319163474

7.46.08.010.028/02/2001TiếngNguyễn Minh030319163775

7.46.08.010.027/04/2001TínVõ Trung030319163976

7.87.07.910.029/08/2001TrìnhĐinh Trọng030319164177

7.77.07.710.025/09/2001TríVăn Thành030319164278

7.67.07.510.031/05/2001TrườngLê Nguyễn Thiên030319164479

7.67.07.610.004/11/2001TuấnĐinh Công030319164580

7.97.08.77.021/01/2001VănTrịnh Dĩ030319164981

HG-
CÐĐ,ĐT18ĐA-

QTSX
1.90.02.94.028/02/1999TrungMai Anh030317109182

1(1.2%)0(0%)5(6.1%)13(15.9%)38(46.3%)22(26.8%)3(3.7%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 20 tháng 03 năm 2022
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